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Thông tin cơ bản yêu cầu báo giá

Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

Cách thức tiếp nhận báo giá

Tên dự án/dự toán mua

sắm

Mua sắm hóa chất, sinh phẩm và thiết bị y tế theo máy cho Trung tâm Kiểm soát bênh tật tỉnh lai

Châu năm 2026

Tên gói thầu Mua sắm hóa chất, sinh phẩm và thiết bị y tế theo máy cho Trung tâm Kiểm soát bênh tật tỉnh lai

Châu năm 2026

Mã YCBG * RQ2600002147

Ngày đăng tải 20/01/2026

Phiên bản
00

Trạng thái thông báo * Đã đăng tải

Tên yêu cầu báo giá * Yêu cầu báo giáMua sắm hóa chất, sinh phẩm và thiết bị y tế theo máy cho Trung tâm Kiểm soát

bênh tật tỉnh lai Châu năm 2026

Đơn vị yêu cầu báo giá trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu

Phân loại báo giá * Gói thầu mua hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế

Họ Tên * Nguyễn Thị Dung

Chức vụ * Trưởng khoa

Số điện thoại * 0971406555

Địa chỉ * Khoa Dược - Vật tư y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu, tổ 27, Phường Tân Phong, tỉnh

Lai Châu

Email * dungnoitietlc@gmail.com

Hình thức tiếp nhận báo giá

*

Trực tiếp; Email

Địa điểm phát hành YCBG * https://muasamcong.mpi.gov.vn

Thời hạn tiếp nhận BG * 20/01/2026 10:40 đến trước 30/01/2026 15:30

Thời hạn có hiệu lực của

BG *
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Yêu cầu báo giá

Yêu cầu báo giá *

STT Danh mục hàng hóa/dịch vụ * Khối lượng * Đơn vị tính * Mô tả chi tiết * Địa đi

1

Thành phần 1: HOÁ CHẤT,

SINH PHẨM KHÁM CHỮA

BỆNH

1 . .

2
Dung dịch kiềm mạnh rửa

hệ thống máy huyết học
1 Lọ

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

3
Hóa chất pha loãng dùng

cho máy huyết học
3 Thùng

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

4
Hóa chất ly giải hồng cầu

dùng cho máy huyết học
3 Chai

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

5
Hóa chất dùng cho máy xét

nghiệm sinh hóa
10 Lọ

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

6

Huyết thanh kiểm soát

chất lượng các xét nghiệm

(QC) dải thường

14 Lọ

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

7

Huyết thanh kiểm soát

chất lượng các xét nghiệm

(QC) dải bệnh lý

14 Lọ

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

8
Hóa chất dùng cho máy xét

nghiệm sinh hóa
2 Hộp

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

10:40:31
Thứ ba, 20/01/2026
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STT Danh mục hàng hóa/dịch vụ * Khối lượng * Đơn vị tính * Mô tả chi tiết * Địa đi

9
Hóa chất dùng cho máy xét

nghiệm sinh hóa
2 Hộp

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

10
Hóa chất dùng cho máy xét

nghiệm sinh hóa
5 Hộp

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

11
Hóa chất dùng cho máy xét

nghiệm sinh hóa
5 Hộp

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

12
Hóa chất dùng cho máy xét

nghiệm sinh hóa
4 Hộp

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

13
Hóa chất dùng cho máy xét

nghiệm sinh hóa
4 Hộp

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

14
Hóa chất dùng cho máy xét

nghiệm sinh hóa
2 Hộp

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

15
Hóa chất dùng cho máy xét

nghiệm sinh hóa
8 Hộp

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

16
Hóa chất dùng cho máy xét

nghiệm sinh hóa
5 Hộp

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

17
Hóa chất dùng cho máy xét

nghiệm sinh hóa
2 Hộp

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

10:40:31
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STT Danh mục hàng hóa/dịch vụ * Khối lượng * Đơn vị tính * Mô tả chi tiết * Địa đi

18
Nước rửa dùng cho máy

xét nghiệm sinh hóa
25 Chai

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

19
Bộ xét nghiệm đo lường

HbA1c trong máu
1 Hộp

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

20 Cột sắc khí 1 Hộp

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

21
Thuốc thử xét nghiệm định

lượng fT4
80 Hộp

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

22
Thuốc thử xét nghiệm định

lượng T3
80 Hộp

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

23
Thuốc thử xét nghiệm định

lượng TSH
80 Hộp

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho
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STT Danh mục hàng hóa/dịch vụ * Khối lượng * Đơn vị tính * Mô tả chi tiết * Địa đi

24

Que thử nước tiểu dùng

cho máy phân tích nước

tiểu 11 thông số

20 Hộp

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

25
Que thử nước tiểu 10 thông

số
10 Hộp

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

26
Dung dịch rửa cho máy

nước tiểu
1 Hộp

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

27 Test đường huyết 1 Hộp

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

28
Test nhanh chẩn đoán HIV

Ag /Ab
1 Hộp

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

29 Tets Bioline HIV1/2 3.0 1 Hộp

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

30

Kit thử nhanh phát hiện

kháng thể kháng virus HIV

1&2

1 Hộp

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

31
Test nhanh chẩn đoán

viêm gan B
4 Hộp

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

32
Test nhanh chẩn đoán

viêm gan C
2 Hộp

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

10:40:31
Thứ ba, 20/01/2026
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STT Danh mục hàng hóa/dịch vụ * Khối lượng * Đơn vị tính * Mô tả chi tiết * Địa đi

33

Test nhanh xét nghiệm

định tính, đồng thời 5 chất

gây nghiện

80 Hộp

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

34

Test nhanh chẩn đoán

Giang mai (Treponema

pallidum)

1 Hộp

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

35
Test nhanh xn Chlammydia

trong dịch âm đạo
1 Hộp

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

36
Bộ xét nghiệm định lượng

virus HIV
7 Hộp

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

37
PCR tube 0.2ml (Ống cho

phản ứng PCR 0,2 ml)
1 hộp

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

38

Hóa chất tách chiết mẫu

dùng cho máy tách chiết

và sinh học phân tử tự

động hoàn toàn

14 hộp

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

39
Bộ vật tư tiêu hao cho

phản ứng tách chiết
13 Hộp

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

40

Bộ xét nghiệm bán định

lượng kháng thể IgG kháng

Toxocara

4 Hộp

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

41

Thành phần 2: HÓA CHẤT

PHỤC VỤ PHÒNG CHỐNG

DỊCH

1 . .

10:40:31
Thứ ba, 20/01/2026
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 Quay lại

Thông tin phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá

1

STT Danh mục hàng hóa/dịch vụ * Khối lượng * Đơn vị tính * Mô tả chi tiết * Địa đi

42
Ống môi trường vận

chuyển vi khuẩn
1 Hộp

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

43
Ống môi trường vận

chuyển vi rút
100 Ống

Theo yêu cầu báo

giá số 64/YCBG-

KSBT ngày

20/01/2026

Trun

soát 

Lai C

Tổ 27

Pho

Nội dung đính kèm khác

Ngày phê duyệt 20/01/2026

Số quyết định phê duyệt Số 64/YCBG-KSBT

Quyết định phê duyệt (nếu

có)

yêu cầu báo giá lần 2 - Thành phần 1 (đăng tải).pdf

10:40:31
Thứ ba, 20/01/2026

124 vnz000011614
Chủ đầu tư
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